
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" - CỞ SỞ CỦ CHI

STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

1 01 1213360149 Phạm Thanh Bình 04/09/2005 01DD14C1 Văn 11

2 01 1213360132 Phạm Đình Tùng 22/06/2005 01DS14D1 Văn 11

3 01 1213360014 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006 01DS14C1 Văn 11

4 01 1213360035 Hoàng Ngọc Lan 04/10/2006 01KT14C1 Văn 11

5 01 1213360031 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/2005 01KT14C1 Văn 11

6 01 1213360034 Trương Kim Uyên Thảo 11/10/2006 01DS14C1 Văn 11

7 01 1203360105 Trương Quốc Thái 18/08/2005 01TM14C1 Văn 11

8 01 1213360149 Phạm Thanh Bình 04/09/2005 01DD14C1 Văn 12

13 01 1213360041 Lê Nguyễn Anh Thư 18/02/2000 01DS14D1 Văn 12

14 01 1213360132 Phạm Đình Tùng 22/06/2005 01DS14D1 Văn 12

16 01 1213360014 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006 01DS14C1 Văn 12

17 01 1213360035 Hoàng Ngọc Lan 04/10/2006 01KT14C1 Văn 12

18 01 1213360031 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/2005 01KT14C1 Văn 12

19 01 1213360115 Hứa Thị Kim Ngân 24/04/2006 01MK14C1 Văn 12

20 01 1213360034 Trương Kim Uyên Thảo 11/10/2006 01DS14C1 Văn 12

21 01 1203360105 Trương Quốc Thái 18/08/2005 01TM14C1 Văn 12

22 01 2193360154 Hoàng Ngọc Bảo 20/02/2002 01TM14C1 Văn 12

23 01 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 Toán 10

24 01 1203360032 Thái Thị Thuỷ Tiên 01/10/2005 01DS14C1 Toán 10

25 01 1193360056 Nguyễn Thiên Phú 17/11/2004 01KT12C1 Toán 11

26 01 1203360105 Trương Quốc Thái 18/08/2005 01TM14C1 Toán 11

27 01 1213360019 Nguyễn Thị Kim Thảo 04/04/1995 01KT14C1 Toán 12

28 01 1203360159 Nguyễn Đặng Trung Bảo 27/12/2005 01TM14C1 Toán 12

29 01 1213360058 Lê Trung Nguyên 14/01/2005 01DS14C1 Lý 11

30 01 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 01DD15C1 Nhập môn điều dưỡng

31 01 1223360075 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007 01DD15C1 Nhập môn điều dưỡng

32 01 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007 01DD15C1 Điều dưỡng cơ sở 2

33 01 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 01DD15C1 Y học cơ sở

34 01 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007 01DD15C1 Y học cơ sở

35 01 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007 01DD15C1 Chăm sóc người bệnh Nội khoa

36 01 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007 01DD15C1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

37 01 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa

38 01 1223360189 Lê Nguyễn Chí Tình 02/09/2007 01DH15C1 Tiếng anh chuyên ngành

39 01 1223360189 Lê Nguyễn Chí Tình 02/09/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw

40 01 1223360189 Lê Nguyễn Chí Tình 02/09/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator

41 01 1223360061 Lương Hoàng Anh Khôi 07/11/2007 01DH15C1 Thiết bị ngoại vi số

42 01 1223360152 Hà Ngọc Nhi 06/03/2007 01DH15C1 Thiết bị ngoại vi số

43 01 1223240068 Lê Thụy Hồng Nhung 11/02/2004 01DH15A1 Thiết bị ngoại vi số

44 01 1223360153 Bùi Đình Phi 07/10/2007 01DH15C1 Thiết bị ngoại vi số

45 01 1223360215 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/01/2007 01DH15C1 Thiết bị ngoại vi số

46 01 1223360260 Phạm Kiều Diễm 07/06/2007 01DH15C1 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản

47 01 1223360025 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 05/11/2007 01DH15C1 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản

48 01 1223360194 Phạm Anh Khoa 07/02/2007 01DH15C1 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản

49 01 1223360043 Trần Tuấn Phong 04/07/2007 01DH15C1 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản

50 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

51 01 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 Giao tiếp trong kinh doanh

52 01 1223360265 Nguyễn Ngọc Thanh 24/11/2007 01DN15C1 Giao tiếp trong kinh doanh

53 01 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007 01DN15C1 Giao tiếp trong kinh doanh

54 01 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 Kênh phân phối bán hàng

55 01 1223240080 Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 01DN15A1 Pháp luật kinh tế

56 01 1223360265 Nguyễn Ngọc Thanh 24/11/2007 01DN15C1 Quản trị nhân sự

57 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Tài chính doanh nghiệp

58 01 1223360127 Dương Uyển Nhược Lan 10/08/2007 01DS15C1 Bào chế

59 01 1223360129 Châu Kim Ngân 11/10/2007 01DS15C1 Bào chế

60 01 1223360261 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 18/08/2007 01DS15C1 Bào chế

61 01 1223240015 Lý Văn Thanh 06/01/1968 01DS15B1 Bào chế

62 01 1223360206 Phạm Trà Hải Duy 01/03/2007 01DS15C1 Hóa phân tích

63 01 1223360100 Lưu Trần Minh Trí 28/10/2007 01DS15C1 Hóa phân tích

64 01 1193360150 Nguyễn Ngọc Hải 19/11/2003 01DS12C1 Hóa phân tích

65 01 1193360101 Trần Thanh Hậu 23/09/2004 01DS12C1 Hóa phân tích

66 01 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01YS15A1 Bệnh Nội khoa

67 01 1223360284 Trương Vĩnh Toàn 22/04/2001 01YS15C1 Bệnh Nội khoa

68 01 1223240056 Nguyễn Thi Thiên Lộc 27/01/2004 01YS15A1 Bệnh truyền nhiễm - xã hội

69 01 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01YS15A1 Sức khỏe sinh sản



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

70 01 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01YS15A1 Y học cơ sở

71 01 1223360114 Nguyễn Đặng Mộng Tuyền 28/10/2007 01KT15C1 Giao tiếp trong kinh doanh

72 01 1223360115 Trương Nguyệt Nhi 19/03/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 1

73 01 1223360057 Cao Kim Phụng 27/04/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 1

74 01 1223360169 Nguyễn Thị Tường Vy 03/07/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 1

75 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 01KT15A1 Kế toán Excel

76 01 1223360114 Nguyễn Đặng Mộng Tuyền 28/10/2007 01KT15C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

77 01 1223360146 Lê Trọng Hiền 15/05/2006 01MK15C1 Giao tiếp trong kinh doanh

78 01 1223240079 Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1990 01MK15A1 Giao tiếp trong kinh doanh

79 01 1223360158 Trần Trường An 21/05/2007 01MK15C1 Kênh phân phối bán hàng

80 01 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 01MK15C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

81 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 01MK15C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

82 01 1223360202 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004 01MK15C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

83 01 1223360158 Trần Trường An 21/05/2007 01MK15C1 Quản trị nhân sự

84 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 01MK15C1 Quản trị nhân sự

85 01 1223360070 Trần Đức Phi 17/06/2007 01PM15C1 Cơ sở dữ liệu

86 01 1223360098 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007 01PM15C1 Lập trình cơ bản

87 01 1223360262 Hồ Quang Thuận 24/08/2005 01PM15C1 Lập trình cơ bản

88 01 1223360070 Trần Đức Phi 17/06/2007 01PM15C1 Thiết kế website cơ bản

89 01 1223360257 Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 01TM15C1 Công nghệ mạng không dây (Wireless)

90 01 1223360073 Ngô Thanh Bin 12/04/2007 01TM15C1 Công nghệ mạng không dây (Wireless)

91 01 1223360050 Đoàn Duy Tân 05/01/2007 01TM15C1 Công nghệ mạng không dây (Wireless)

92 01 1223360190 Lâm Quốc Thịnh 03/12/2007 01TM15C1 Công nghệ mạng không dây (Wireless)

93 01 1223360214 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 01TM15C1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
 (Acess/ My SQL)94 01 1223360239 Phan Thanh Phong 19/10/2007 01TM15C1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
 (Acess/ My SQL)95 01 1223240023 Nguyễn Quốc Huy 24/01/2003 01TM15C1 Thiết kế xây dựng mạng Lan

96 01 1223360186 Võ Thành Công 08/12/2007 01TM15C1 Tiếng anh chuyên ngành

97 01 1223360079 Nguyễn Hoàng Mỹ 02/05/2007 01TM15C1 Tiếng anh chuyên ngành

98 01 1223360200 Võ Phan Thanh Tùng 23/10/2007 01TM15A1 Tiếng anh chuyên ngành

99 01 1223360002 Trương Ngọc Diễm Quỳnh 18/11/2000 01YS15C1 Tin học

100 01 1223360132 Phan Thị Thanh Ngân 26/02/2007 01DS15C1 Tin học

101 01 1223360173 Lê Huy Phong 10/05/2007 01DH15C1 Tin học

102 01 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 01PM15C1 Tin học



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

103 01 1223360136 Nguyển Ngọc Hải Dương 21/07/2007 01PM15C1 Tin học

104 01 1223240036 Lê Thị Phương Thanh 31/08/2003 01BK15A3 Tiếng anh

105 01 1223360198 Nguyễn Ngô Tấn Khang 20/09/2007 01PM15C1 Tiếng anh

106 01 1223360225 Nguyễn Kim Yến 04/12/2007 01DS15C1 Tiếng anh

107 01 1223360127 Dương Uyển Nhược Lan 10/08/2007 01DS15C1 Tiếng anh

108 01 1223360027 Đoàn Minh Long 16/04/2007 01DS15C1 Tiếng anh

109 01 1223360088 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/01/2005 01DS15C1 Tiếng anh

110 01 1223360261 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 18/08/2007 01DS15C1 Tiếng anh

111 01 1203360161 Phan Tấn Lộc 10/05/2005 01DS13C1 Tiếng anh

112 01 1223360045 Trần Nguyễn Quốc Thuận 14/09/2007 01TM15C1 Tiếng anh

113 01 1223240049 Ngô Triều Tông 11/12/2002 01DH15A1 Tiếng anh

114 01 1223360061 Lương Hoàng Anh Khôi 07/11/2007 01DH15C1 Tiếng anh

115 01 1223360073 Ngô Thanh Bin 12/04/2007 01TM15C1 Tiếng anh

116 01 1223360091 Phan Hoài Minh 26/12/2007 01TM15C1 Tiếng anh

117 01 1223360113 Phan Kim Tiến 11/04/2007 01TM15C1 Tiếng anh

118 01 1223360152 Hà Ngọc Nhi 06/03/2007 01DH15C1 Tiếng anh

119 01 1223360153 Bùi Đình Phi 07/10/2007 01DH15C1 Tiếng anh

120 01 1223360214 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 01TM15C1 Tiếng anh

121 01 1223360215 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/01/2007 01DH15C1 Tiếng anh

122 01 1223360222 Nguyễn Thị Như Ý 11/03/2007 01DH15C1 Tiếng anh

123 01 1223240068 Lê Thụy Hồng Nhung 11/02/2004 01DH15A1 Tiếng anh

124 01 1223360223 Nguyễn Hoài Phương Anh 18/02/2007 01DD15C1 Tiếng anh

125 01 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01YS15A1 Tiếng anh

126 01 1223360002 Trương Ngọc Diễm Quỳnh 18/11/2000 01YS15C1 Pháp luật

127 01 1223180006 Trần Ngọc Tiến 13/03/1988 01DS15B1 Pháp luật

128 01 1223360236 Hồ Văn Phước 07/11/2007 01TM15C1 Pháp luật

129 01 1223360236 Hồ Văn Phước 07/11/2007 01TM15C1 Pháp luật

130 01 1223360215 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/01/2007 01DH15C1 Pháp luật

131 01 1223360090 Nguyễn Duy Bảo 09/09/2007 01TM15C1 Pháp luật

132 01 1223360070 Trần Đức Phi 17/06/2007 01PM15C1 Pháp luật

133 01 1223360089 Nguyễn Võ Bình Sơn 21/10/2007 01PM15C1 Pháp luật

134 01 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 01PM15C1 Pháp luật

135 01 1223360262 Hồ Quang Thuận 24/08/2005 01PM15C1 Pháp luật



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

136 01 1223360139 Hồ Trung Duy 16/06/2007 01YS15C1 Pháp luật

137 01 1223360284 Trương Vĩnh Toàn 22/04/2001 01YS15C1 Pháp luật

Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng 07 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO


